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Câu 1. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt? 
A. Cung cấp rau xanh cho con người.	B. Cung cấp gạo cho xuất khẩu.
C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.	D. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến.
Câu 2. Phương thức canh tác chỉ trồng một loại cây duy nhất trên một diệt tích đất qua nhiều năm thuộc phương thức canh tác nào sau đây
A. Xen canh.					B.    Luân canh.
C. Độc canh	.				D.    Tăng vụ.
Câu 3. Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm hoa, cây cảnh?
A. Cây lạc (đậu phụng), cây sắn dây.	B. Mùng tơi, bắp cải.
C. Cây hoa hồng, cây phát tài.	           D. Cây tiêu, cây điều, cây cà phê.
Câu 4. Tác dụng của việc bón vôi cho đất là gì?
A. Khử mặn.					B. Khử mặn, khử phèn.
C. Khử phèn.				           D. Khử chua.
Câu 5. Đặc điểm của các loại cây được chọn để nhân giống bằng phương pháp giâm cành là gì?
	A. Cây có khả năng ra quả nhanh. 
	B. Cây có khả năng ra hoa nhanh.

	C. Cây có khả năng ra rễ phụ nhanh.
	D. Cây dễ trồng, mau lớn.


Câu 6.  Nhóm cây nào dưới đây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
	A. Cây mía, cây cam, cây ổi. 
	B. Cây mía, cây sắn, cây rau ngót.

	C. Cây mồng tơi, cây bắp, cây đậu.
	D. Cây bạt hà, cây mía, cây bắp.


Câu 7. Bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ.                                          B. Rừng đặc dụng.
C. Rừng sản xuất.	                                        D. Rừng đầu nguồn.
Câu 8. Được trồng chủ yếu để khai thác gỗ và các lâm sản ngoài gỗ là mục đích sử dụng của rừng?
A. Rừng phòng hộ.                                                     B. Rừng đặc dụng.
C. Rừng sản xuất.	                                                  D. Rừng đầu nguồn.
II/ TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày các công việc chăm sóc cây trồng?
Tỉa và dặm cây: nhằm đảm bảo khoảng cách, mật độ cây
Làm cỏ, vun xới: giúp đất tơi xốp, thoáng khí
Bón phân thúc: dùng phân hữu cơ ủ hoai hoặc phân hoá học
Tưới nước, tiêu nước: đầy đủ và kịp thời
Phòng trừ sâu, bệnh: nhanh chóng và triệt để
[bookmark: _Hlk116742897]Câu 2. Giả sử có một khuôn viên để trồng cây ở gia đình, em dự định trồng nhóm cây nào, loại cây nào và phương thức trồng nào?

Nếu có một khuôn viên để trồng cây ở gia đình, em dự định trồng nhóm cây rau,…
Em trồng các loại rau cải, xà lách, mồng tơi….
Em trồng theo phương thức: xen canh, luân canh, tăng vụ.
Câu 3.  Em hãy nêu vai trò của rừng đối với môi trường, đời sống và sản xuất? 

· Rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường: giúp không khí trong lành, góp phần điều hòa khí hậu; chắn gió; chống xói mòn, sạt lở đất; hạn chế lũ lụt, hạn hán.
· Phục vụ tích cực cho đời sống, sản xuất và nghiên cứu khoa học của con người.

Câu 4.  Em hãy kể tên một số thuốc trừ sâu sinh học có thể tự pha chế tại nhà để phòng trừ sâu, bệnh cho cây cải xanh?

- Chế phẩm diệt sâu bọ làm từ ớt, tỏi, gừng. Chế phẩm xua đuổi ốc sên làm từ vỏ trứng gà. Chế phẩm trừ sâu từ chanh…
Câu 5.  Em hãy kể tên một số loại rừng ở Việt Nam mà em biết?
+ Rừng Quốc gia Cúc Phương - Ninh Bình
+ Rừng U Minh - Cà Mau, Kiên Giang.
+ Rừng Nam Cát Tiên - Đồng Nai
+ Rừng nguyên sinh Tam Đảo - Vĩnh Phúc
+ Rừng tràm Trà Sư - An Giang
Câu 6.  Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất? Ở nơi có địa hình dốc (núi hoặc đồi trọc) khi trồng rừng bằng cây con, cần lưu ý điều gì?

- Quy trình trồng như sau: Tạo lỗ trong hố trồng → Rạch vỏ bầu đất của cây con → Đặt bầu cây con vào hố trồng → Lấp và nén đất lần 1 → Lấp và nén đất lần 2 → Vun gốc.
- Ở nơi có địa hình dốc, đồi núi trọc khi trồng cây con cần lấp đất thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ nước cho cây.


